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TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Đơn vị công tác Đơn vị quản lý 

1 Vừ A Khá  1988 Nam  
Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Nậm Nèn   
Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nậm Nèn   

2 Sùng A Tú 1980 Nam   Trung tâm PVHCC xã Nậm Nèn Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nậm Nèn   

3 Vàng A Hải  1994 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xa Dung  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xa Dung  

4 Nguyễn Đức Phương  1970 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xa Dung  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xa Dung  

5 Lò Thị Thu  1985 Nữ  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Nhé Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Nhé 

6 Chá A Sình  1984 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phình Giàng  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phình Giàng  

7 Giàng A Nhìa 1986 Nam   Trung tâm PVHCC xã Phình Giàng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phình Giàng 



8 Vàng A Hả  2000 Nam  
Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Tìa Dình 

(biệt phái phòng VHXH xã Tìa Dình)  
Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tìa Dình 

9 Lò Văn Hoàng  1985 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tìa Dình Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tìa Dình 

10 Giàng A Thò  1988 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Tùng  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Tùng  

11 Lò Văn Chung  1981 Nam  Văn phòng HĐND -UBND xã Mường Tùng  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Tùng  

12 Lầu A Gấu  1988 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nà Bủng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nà Bủng  

13 Hồ A Thào  1987 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nà Bủng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nà Bủng  

14 Lý A Tủa  1989 Nam  Trung tâm PVHCC xã Quảng Lâm  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Lâm  

15 Bùi Kiên Giang  1977 Nam  Trung tâm PVHCC xã Quảng Lâm  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Lâm  

16 Lò Thị Tiến  1983 Nữ  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Phăng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Phăng 

17 Quàng Thị Duyên  1988 Nữ  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Phăng 
Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường 

Phăng 



18 Thào A Súa  1986 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Na Son Phòng Văn hóa - Xã hội xã Na Son  

19 Khoàng Thị Thoa 1989 Nữ  Trung tâm PVHCC xã Si Pa Phìn Phòng Văn hóa - Xã hội xã Si Pa Phìn 

20 Vàng Thị Pà  1990 Nữ  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Si Pa Phìn Phòng Văn hóa - Xã hội xã Si Pa Phìn 

21 Nguyễn Văn Sỹ  1982 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quài tở  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quài tở  

22 Thào A Chính 1992 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Toong  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Toong  

23 Mùa A Sửu  1982 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Toong  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Toong  

24 Mào Văn Nguyện  1986 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nậm Kè  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nậm Kè  

25 Giàng A Tằng  1985 Nam  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nậm Kè  

26 Vì Thị Dung  1987 Nữ  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh Yên   Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh Yên   



27 Đinh Thị Phương Lan  1990 Nữ  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh Yên   Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh Yên   

28 Trần Tiến Dũng  1985 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sáng Nhè    Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sáng Nhè    

29 Vương Đình Kiên  1989 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sáng Nhè    Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sáng Nhè    

30 Trần Xuân Sơn  1986 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pú Nhung    Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pú Nhung    

31 Sùng A Già  1988 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pú Nhung    Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pú Nhung    

32 Lường Văn Toán  1986 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chà Tở    Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chà Tở    

33 Thùng Văn Toàn  1986 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chà Tở    Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chà Tở    

34 Bùi Thị Quyên  1982 Nữ   Phòng Văn hóa - Xã hội xã Búng Lao     Phòng Văn hóa - Xã hội xã Búng Lao     

35 Quàng Văn Sơn  1991 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chiềng Sinh      Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chiềng Sinh      



36 Tòng Văn Hòa  1990 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chiềng Sinh      Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chiềng Sinh      

37 Lò Văn Thiên  1977 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pu Nhi      Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pu Nhi      

38 Bùi Thị Tuyết  1974 Nữ  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pu Nhi      Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pu Nhi      

39 Hà Ngọc Hà  1987 Nữ  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nà Hỳ       Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nà Hỳ       

40 Quàng Thị Dung  1991 Nữ  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nà Hỳ       Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nà Hỳ       

41 Lường Văn Thế 1984 Nam  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Luân       Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Luân       

42 Quàng Thị Thắm  1999 Nữ  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Luân       Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Luân       

43 Mai Thúy An  1988 Nữ  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sín Chải        Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sín Chải        

44 Nguyễn Ngọc Sơn  1986 Nam  Văn phòng HĐND - UBND xã Sín Chải  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sín Chải        
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